7

Phụ lục I
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số: 100 /BC-BTP  ngày 03  tháng 4 năm 2023 của Bộ Tư pháp)
1. Địa phương

	STT
	Địa phương
	Kế hoạch hoạt động Hội đồng năm 2022
	Văn bản kiểm tra, khảo sát, đánh giá hoạt động PBGDPL
	Ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động theo định kỳ

	1. 
	An Giang
	Kế hoạch số 13/KH-HĐPH ngày 20/01/2022
	Kế hoạch số 28/KH-HĐPH ngày 14/02/2022 
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Kế hoạch số 55/KH-HDPH ngày 12/4/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	3. 
	Bắc Giang
	Kế hoạch số 257/KH-HĐPH ngày 19/01/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	4. 
	Bắc Kạn
	Kế hoạch số 57/KH-HĐPH ngày 28/01/2022
	Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 23/02/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	5. 
	Bạc Liêu
	Kế hoạch số 14/KH-HĐPH ngày 23/02/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	6. 
	Bắc Ninh
	Kế hoạch số 28/KH-HĐPH PBGDPL ngày 28/02/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	7. 
	Bến Tre
	Kế hoạch số 1467/KH-HĐPH ngày 16/3/2022
	Kế hoạch số 6208/KH-HĐ ngày 29/9/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	8. 
	Bình Định
	Kế hoạch số 22/KH-HĐPH ngày 07/3/2022
	Kế hoạch số 121/KH-HĐPH ngày 24/5/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	9. 
	Bình Dương
	Kế hoạch số 77/KH-HĐPH
ngày 16/03/2022
	Kế hoạch số 5409/KH-UBND ngày 13/10/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	10. 
	Bình Phước
	Kế hoạch số 149/KH-HĐPH PBGDPL ngày 20/5/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	11. 
	Bình Thuận
	Quyết định số 651/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2022
	Kế hoạch số 18-KH/TĐTN-XDĐ ngày 22/9/2022 và Kế hoạch số 246/KH-LĐLĐ ngày 21/8/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	12. 
	Cà Mau
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày  28/01/2022
	Kế hoạch số 33/KH-HĐPH ngày 06/4/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	13. 
	Cần Thơ
	Kế hoạch số 23/KH-HĐPH ngày 22/3/2022
	Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 11/7/2022; Quyết định số 151/QĐ-HĐPH ngày 09/8/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	14. 
	Cao Bằng
	Kế hoạch số 110/KH-HĐPH ngày 17/02/2022
	Báo cáo số 320/BC-STP ngày 20/12/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	15. 
	Đà Nẵng
	Chương trình số 15/Ctr-HĐ ngày 18/02/2022 về hoạt động phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP Đà nẵng năm 2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	16. 
	Đắk Lắk
	Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 24/2/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	17. 
	Đắk Nông
	Quyết định số 366/QĐ-HĐPH ngày 11/02/2022 về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tỉnh Đắk Nông năm 2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	18. 
	Điện Biên
	Kế hoạch số 258/KH-HĐPH ngày 09/3/2022
	Kế hoạch số 3009/KH-HĐPH ngày 19/9/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	19. 
	Đồng Nai
	Kế hoạch số 26/KH-HĐPH ngày 14/3/2022
	Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 07/4/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	20. 
	Đồng Tháp
	Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 22/01/2022
	Kế hoạch số 1037/KH-HĐPHPBGDPL ngày 29/7/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	21. 
	Gia Lai
	Kế hoạch số 01/KH-HĐPHPBGDPL ngày 07/01/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	22. 
	Hà Giang
	Kế hoạch số 59/KH-HĐPH ngày 07/3/2022
	Báo cáo số 02/BC-HĐPH ngày 06/01/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	23. 
	Hà Nam
	Kế hoạch số 08/KH-HĐPB ngày 14/02/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	24. 
	Hà Nội
	Kế hoạch số 68/KH-HĐPH ngày 03/3/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	25. 
	Hà Tĩnh
	Kế hoạch số 11/KH-HĐ ngày 04/3/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	26. 
	Hải Dương
	Kế hoạch số 713/KH-HĐPH ngày 18/3/2022
	Kế hoạch số 2952/KH-HĐPH ngày 12/10/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	27. 
	Hải Phòng
	Kế hoạch số 31/KH-HĐPH ngày 14/02/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	28. 
	Hậu Giang
	Kế hoạch số 13/KH-HĐ ngày 31/3/2022
	Kế hoạch số 36/KH-HĐ ngày 30/6/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	29. 
	Hòa Bình
	Kế hoạch số 58/KH-HĐPH ngày 23/02/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	30. 
	Hưng Yên
	Kế hoạch số 135/KH-HĐPH ngày 17/02/2022
	Kế hoạch số 14/KH-HĐPH ngày 30/9/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	31. 
	Khánh Hòa
	Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
	Kế hoạch số 8777/KH-UBND ngày 19/9/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	32. 
	Kiên Giang
	Quyết định số 43/QĐ-HĐPH ngày 27/02/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động Hội đồng tỉnh Kiên Giang năm 2022
	Kế hoạch số 1359/KH-HĐPH ngày 20/6/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	33. 
	Kon Tum
	Kế hoạch số 326/KH-HĐPHPBGDPL ngày 28/01/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	34. 
	Lai Châu
	Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 18/01/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	35. 
	Lâm Đồng
	Kế hoạch 12/KH-HĐPH ngày 15/4/2022
	Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 05/7/2022 và Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 09/8/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	36. 
	Lạng Sơn
	Kế hoạch số 04/KH-HĐ ngày 20/01/2022
	Quyết định số 76/QĐ-HĐ ngày 01/11/2021
	Ban hành đầu năm, theo yêu cầu công tác và theo định kỳ hàng Quý

	37. 
	Lào Cai
	Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngày 28/01/2022
	Kế hoạch số 193/KH-HĐPH ngày 16/5/2022
	Ban hành đầu năm, theo yêu cầu công tác và theo định kỳ từng đợt theo các kỳ họp Quốc hội

	38. 
	Long An
	Kế hoạch số 497/KH-HĐPH ngày 21/02/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	39. 
	Nam Định
	Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 14/01/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	40. 
	Nghệ An
	Kế hoạch số 152/KH-HĐPH ngày 04/3/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	41. 
	Ninh Bình
	Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 20/12/2021
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	42. 
	Ninh Thuận
	Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 24/01/2022
	Quyết định số 114/QĐ-HĐPH ngày 29/11/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	43. 
	Phú Thọ
	Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 16/02/2022
	Quyết định số 1440/QĐ-HĐPH ngày 03/6/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	44. 
	Phú Yên
	Kế hoạch số 38/KH-HĐPH ngày 18/4/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	45. 
	Quảng Bình
	Kế hoạch số 15/KH-HĐPH ngày 19/01/2022
	Kế hoạch số 106/KH-HĐPH ngày 30/5/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	46. 
	Quảng Nam
	Kế hoạch số 25/KH-HĐPH ngày 02/3/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	47. 
	Quảng Ngãi
	Kế hoạch số 01/KH-HĐPBDGPL ngày 14/02/2022
	Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 09/6/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	48. 
	Quảng Ninh
	Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 26/01/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động Hội đồng tỉnh Quảng Ninh năm 2022
	Quyết định số 170/QĐ-HĐPH ngày 14/10/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	49. 
	Quảng Trị
	Quyết định số 609/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động Hội đồng tỉnh Quảng Trị năm 2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	50. 
	Sóc Trăng
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPHPBDGPL ngày 09/02/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	51. 
	Sơn La
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 26/01/2022
	Quyết định số 06/QĐ-HĐPH ngày 18/4/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	52. 
	Tây Ninh
	Kế hoạch số 251/KH-HĐPH ngày 07/02/2022
	Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 09/3/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	53. 
	Thái Bình
	Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 13/01/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	54. 
	Thái Nguyên
	Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 28/01/2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	55. 
	Thanh Hóa
	Kế hoạch 138/KH-HĐPH ngày 22/3/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2022
	Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 05/10/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	56. 
	Thừa thiên Huế
	Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 24/12/2021
	Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 28/7/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	57. 
	Tiền Giang
	Kế hoạch số 52/KH-HĐPH ngày 16/02/2022
	Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 10/10/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	Kế hoạch số 4511/KH-UBND ngày 31/12/2021
	Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 16/8/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	59. 
	Trà Vinh
	Quyết định số 02/QĐ-HĐPH ngày 24/02/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động Hội đồng tỉnh Trà Vinh năm 2022
	
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	60. 
	Tuyên Quang
	Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 28/02/2022 
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 19/8/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	61. 
	Vĩnh Long
	Kế hoạch số 322/KH-HĐPH ngày 22/3/2022
	Kế hoạch số 1366/KH-HĐPH ngày 31/10/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	62. 
	Vĩnh Phúc
	Kế hoạch số 93/KH-HĐ-BCĐ ngày 08/4/2022
	Kế hoạch số 290/KH-HĐPH ngày 23/11/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác

	63. 
	Yên Bái
	Kế hoạch số 27/KH-HĐPH ngày 10/02/2022
	Kế hoạch số 69/KH-HĐPH ngày 25/3/2022
	Ban hành đầu năm và theo yêu cầu công tác



2. Bộ, ngành, đoàn thể

	STT
	Bộ, ngành, đoàn thể
	Kế hoạch công tác PBGDPL

	1. 
	Bộ Công an
	Quyết định số 777/QĐ-BCA-V03 ngày 27/01/2022  của Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công an nhân dân năm 2022.

	2. 
	Bộ Công Thương
	Quyết định số 2851/QĐ-BCT
 ngày 04/01/2022 của Bộ Công Thương Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

	3. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	KH 194/KH-GDĐT ngày 28/2/2022 công tác PBGDPL ngành Giáo dục và đào tạo

	4. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	Quyết định số 2110/QĐ-BGTVT ngày  10/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải

	5. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 16/02/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành kế hoạch hoạt động của hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

	6. 
	Bộ Ngoại giao
	Công văn số 749/BNG-UBNV ngày 10/3/2022 về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.


Số 5712/BNG-UBNV-PCTTRA ngày 10/3/2022 về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

	7. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quyết định số 1026/QĐ-BNN-PC ngày 18/03/2022
 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

	8. 
	Bộ Quốc phòng
	Quyết định số 4816/QĐ-BQP ngày 10/01/2022 của Bộ Quốc phòng Về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội năm 2022

	9. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 2690/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	10. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quyết định số 3114/QĐ-BVHTTDL
ngày 07/12/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

	11. 
	Bộ Xây dựng
	Quyết định số 1469/QĐ-BXD ngày 31/12/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Xây dựng

	12. 
	Bộ Tư pháp
	Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

	13. 
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	Quyết định số 2029/QĐ-NHNN ngày 22/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

	14. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	Quyết định số 1739/QĐ-BKHĐT ngày 04/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 

	15. 
	Bộ Thông tin và truyền thông
	 Quyết định số 2091/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2022.

	16. 
	Bộ Tài chính
	Quyết định số 2597/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2022 của Bộ Tài chính

	17. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Kế hoạch số 230/KH-BHXH ngày 26/01/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

	18. 
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
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